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ạ ố ệ ế ộ ầ ặ ộ ấ ố ậ
ệ ự

ạnh đó, cố ệ ế ừ ấ ả ắ ựng có đặ
điể ẫ ề ần khác nhau và không đồ ất, độ hút nướ

ề ặ ố ệu có độ ỗ ứu đã sử ụ ả
ử ề ặ ố ệ ế ằng phương pháp cơ họ

ọ
ử ề ặ ủ ố ệ ế ể ử ụng phương 

ọ ằ ất có tính axit để ạ ỏ ạ ấ
ề ặ ố ệ ặ ử ụ ụ ọc, polyme để tăng 

ả năng làm việ ề ặ ủ ố ệ
ứ ử ụng phương pháp hóa họ ằ

ị ế ợ ới siliacfume để ử ề ặ ủ ố
ệ ế ử ằm tăng cườ ả năng bám dính 

ả năng làm việ ủ ố ệ ế

ố ệ ế ừ ế ả

ử ố ệ ế ừ ế ả ừ
ự

ải pháp đánh giá cố ệ ế

 ậ ệu và phương pháp thí nghiệ
 ậ ệ

 Xi măng

Xi măng PCB40 được sử dụng trong nghiên cứu 
ính chất cơ lý được trình bày trong ảng 1.

Bảng 1. Tính chất cơ lý của xi măng
Chỉ tiêu cơ lý Đơn vị Giá trị
Cường độ nén 

Khối lượng riêng
Khối lượng thể tích
Độ mịn Blaine 
Lượng nước yêu cầu
Thời gian ninh kết

Bắt đầu
Kết thúc

Độ giãn nở thể tích

 

sông Đồng Nai được sử dụng trong nghiên cứu có khối lượng 
; khối lượng thể tích 1 và mô đun độ lớn 1,78.

 Đá

Đá được sử dụng từ mỏ Tân Cang – Đồng Nai 
khối lượng riêng 2,73 g/cm
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 ố ệ ế

ế ả ự ồ ề ủ ạ
ứ ế ả ự ừ ồ ủ

công trình được thu gom, đánh giá thành phầ ủ ếu là đá lẫ ữ
xi măng ế ả được cho vào máy đậ ền có kích thướ

ỏ hơn 20 mm, sau đó tiế ại để ạ ỏ kích thướ
ạ ỏ hơn 5 mm. ố ệ ế được cân định lượ

ề ớ ốc độ
phút, sau đó cho qua sàng 5 mm để xác định lượ ữ
ề ặ ố ệ Độ hút nướ ủ ủ ố ệ ế được xác đị
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Nguyên liệu silicafume có khối lượng riêng là 
lượng 91,2 độ mịn 15,2 m

 ị

ị có mô đun silic SiO ẽ đượ
ộn vào nướ ớ ỷ ệ ối lượ để ế ạ ị
ử ố ệ ế ầ ẽ được dùng để

ế ị ị ử ớ ỷ ệ ần lượ
ối lượ ẩ ị ị

ẽ được định lượ ịch sodium silicate trướ ấy đề
nước, sau đó tiế ụ ấ đề ị
ử

 ầ ấ ối và phương pháp thự ệ

ê tông đượ ế ế ớ ấp độ ề
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ố ớ ỷ ệ ần lượ ối lượ
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ả
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ấ ố Đ ụ

XM: xi măng; C: cát; Đ: Đá; TC: Cố ệ ế; N: nướ

ầ ố ệ ế sau đó đượ ử ằ
ị ớ ờ ần lượ

ờ ụ Sau đó cố ệu đượ ề ặ
để khô trong điề ệ ệt độ

ố ệ ử đượ ế cho đá trong thành 
ầ ấ ố ớ ỷ ệ ần lượ ố

lượ Độ ụ ủ ỗ ợp bê tông được xác đị
. Cường độ ử ụ ố ệ ế được xác đị

 ế ả ệ
 Ảnh hưở ủ ố ệ ế đế ả năng làm việ ủ ỗ ợ

ầ ố ệ ế chưa xử lý đượ ử ụ ế
cho đá trong thành phầ ấ ố ế ả ự ệ

ự ệ ấ ố ệ ế có lượ ữa xi măng bám 
ề ặ ếm đế ối lượng và độ hút nước đạ

đế ấ ử ụ ố ệ ế ế ừ
đế ầ ấ ối bê tông làm thay đổ ấ
ủ ỗ ợ ố ệ ề độ hút nước và hàm lượ ữ
ố ệu. Điề ẽ tác động đế ả năng làm việ ủ ệ ố ệ

ỗ ợ

ố ệ ữ hàm lượ ố ệ ế ấ ủ
ố ệ
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ế ố ệ ế chưa xử ầ ấ
ố ự ệ ấy độ ụ ủ ỗ ợ

hướ ả ầ ị độ ụ ảm đế
khi hàm lượ ố ệ ế ử ụng tăng dầ ừ 25 đế %. Điề

ấy độ hút nướ ả năng tương tác bề ặ ủ ố ệ
ế tác độ ệt đến độ linh độ ủ ỗ ợ

ố ệ ữa hàm lượ ố ệ ế ấ

ị cường độ ị ủa bê tông có xu hướ ả ầ
lượ ố ệ ế ử ụng. Cường độ ảm đế

ế ố ệ ế ầ ấ ố
ậ ấ ố ệ ế ề ặ ố ệ ọ ằ ớ ữ

xi măng bám dính tác động đế ả năng bám dính và làm ệ ủ ố
ệ ề ảm độ lưu động và cường độ ủ

Do đó, giả ứ ằ ả năng thay thế ủ ố
ệ ế ử ề ặ ủ ố ệ ế

 Ảnh hưở ủ ị đế ấ ố ệ ế
ỗ ợ

ầ ịch sodium silicat đượ ế ợ ớ
ử ề ặ ủ ố ệ ế ờ ờ đế ờ

ụ , sau đó cố ệ ế đượ ử ụ ế ả
ự ệ

ố ệ ữ ờ ử ấ ủ ỗ
ợ

ịch sodium silicat dùng để để ử ề ặ ủ ố ệ
ờ ờ ụ ảm độ hút nướ ủ ố ệ

ế ấy khi tăng thờ ử ố ệ
sodium silicat độ ụt nướ ủ ố ệu có xu hướ ả ầ ờ

ử lý kéo dài đế ờ thì độ hút nướ ả

Độ ụ ủ ỗ ợ ử ụ ố ệ ế đã xử
ấy có xu hướng thay đổi. Độ ụt không thay đổ ố ệ

đượ ử ờ ị độ ụt đạ ố ệ ờ
ử ừ ờ ụ ịch sodium silicat. Điề
ấ ị ụ ề ặ ủ ố ệ

ảm độ hút nướ ủ ớ ữ ề ặ ố ệ ế ờ
ử ị ờ ấ ố ệ ảm độ

nước nhưng độ ụt không thay đổ ậ ấ ị
silicat có tăng thờ ử lý nhưng không tác độ ều đế ả
năng làm việ ủ ố ệ ế, do dó tác độ ủ ố ệ

ế là lượ ữ ề ặ ố ệ

ố ệ ờ ử lý và cường độ ố
ệ ế

ị cường độ ị ủ ử ụ ố ệ ế đã 
ử ấy cường độ có xu hướ ả ện đế ờ
ử ố ệu kéo dài đế ờ như trên Hình 7. Khi tăng thêm thờ

ử ố ệ ịch sodium silicat thì cường độ thay đổ
không đáng kể ậ ấ ị ả năng làm 

ảm độ hút nướ ủ ố ệu và tăng khả năng linh độ ỗ
ợ ớ ờ ử ờ

 Ảnh hưở ủ ị ế ợp silicafume đế
ấ ố ệ ế ỗ ợ

ử ề ặ ố ệ ế ịch silicat đượ
tăng lên nhằm đánh giá ảnh hưởng đế ả năng làm việ ủ ố ệ

ế ế ả ự ệ
ị ử ụ ế ằ

ấy độ hút nướ ủ ố ệu có xu hướ ả ầ ờ
ử ấy độ hút nướ ả ờ ử

kéo dài đế ờ. Độ hút nước có xu hướ ả ề ị
ử ụng đế ế ị

Khi tăng hàm lượng silicafume đế % thì độ hút nướ ủ ố ệ
ế ại có xu hướ ả ầ ảnh hưởng, có xu hướng tăng độ

nướ ị ử ụ ấy độ hút nướ
ả ầ ừ ố ờ ử lý tăng từ ờ

đế ờ ụ ế ục tăng thờ ử lý thì độ hút nướ
xu hướng không thay đổ

Điề ấ ầ ớ ả năng hoạ
và linh động trong môi trườ ị ả năng 

ề ặ ủ ố ệ ế ảm độ hút nướ ủ ố
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sodium silicat độ ụt nướ ủ ố ệu có xu hướ ả ầ ờ

ử lý kéo dài đế ờ thì độ hút nướ ả

Độ ụ ủ ỗ ợ ử ụ ố ệ ế đã xử
ấy có xu hướng thay đổi. Độ ụt không thay đổ ố ệ

đượ ử ờ ị độ ụt đạ ố ệ ờ
ử ừ ờ ụ ịch sodium silicat. Điề
ấ ị ụ ề ặ ủ ố ệ

ảm độ hút nướ ủ ớ ữ ề ặ ố ệ ế ờ
ử ị ờ ấ ố ệ ảm độ

nước nhưng độ ụt không thay đổ ậ ấ ị
silicat có tăng thờ ử lý nhưng không tác độ ều đế ả
năng làm việ ủ ố ệ ế, do dó tác độ ủ ố ệ

ế là lượ ữ ề ặ ố ệ

ố ệ ờ ử lý và cường độ ố
ệ ế

ị cường độ ị ủ ử ụ ố ệ ế đã 
ử ấy cường độ có xu hướ ả ện đế ờ
ử ố ệu kéo dài đế ờ như trên Hình 7. Khi tăng thêm thờ

ử ố ệ ịch sodium silicat thì cường độ thay đổ
không đáng kể ậ ấ ị ả năng làm 

ảm độ hút nướ ủ ố ệu và tăng khả năng linh độ ỗ
ợ ớ ờ ử ờ

 Ảnh hưở ủ ị ế ợp silicafume đế
ấ ố ệ ế ỗ ợ

ử ề ặ ố ệ ế ịch silicat đượ
tăng lên nhằm đánh giá ảnh hưởng đế ả năng làm việ ủ ố ệ

ế ế ả ự ệ
ị ử ụ ế ằ

ấy độ hút nướ ủ ố ệu có xu hướ ả ầ ờ
ử ấy độ hút nướ ả ờ ử

kéo dài đế ờ. Độ hút nước có xu hướ ả ề ị
ử ụng đế ế ị

Khi tăng hàm lượng silicafume đế % thì độ hút nướ ủ ố ệ
ế ại có xu hướ ả ầ ảnh hưởng, có xu hướng tăng độ

nướ ị ử ụ ấy độ hút nướ
ả ầ ừ ố ờ ử lý tăng từ ờ

đế ờ ụ ế ục tăng thờ ử lý thì độ hút nướ
xu hướng không thay đổ

Điề ấ ầ ớ ả năng hoạ
và linh động trong môi trườ ị ả năng 
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ệu. Tuy nhiên, khi dùng hoàn toàn silicafume thì tác độ ủ ệ
ảm đi, do đó cầ ự ế ợ

silicafume để tăng cườ ự ả ệ ề ặ ủ ố ệ ế

ố ệ ầ ị ử độ hút nướ ủ
ố ệ ế

ố ệ ầ ị ử lý và độ ụ ủ ỗ
ợ

ảnh hưở ủ ị
ả ệ ả năng làm việ ủ ố ệ ế ỗ ợ

ị ử fume thì độ ụt có xu hướ
tăng dầ ừ 5 đế ờ ử lý tăng từ 1 đế ờ ụ

ị độ ụt có xu hướ ả ệ ố ấ
ế ị ử ị

ỗ ợp bê tông có xu hướ ảm độ linh độ
ậ ấ ần silicafume đượ ử ụ

ị ụng làm tăng khả năng linh độ ủ ố
ệ ế ỗ ợ ới hàm lượ ử ụ ớ ỷ ệ

ối lượ ợ

ố ệ ầ ị ử lý và cường độ ủ

Cường độ ử ụ ố ệ ế đượ ử ấ
cường độ đượ ả ện đế ố ệ ế đượ ử

ị ờ. Khi tăng thờ ử
đế ờ thì cường độ đượ ả ện đế ường độ bê tông đạ
đế ố ệ ế đượ ử ờ
ị Khi hàm lượng silicafume tăng thê

ịch sodium silicat thì cường độ ủ ử ụ ố ệ
ế có xu hướ ả ống. Điề ấ ệ ế ợ

ị ụ ả ệ ề ặ ủ ố ệ
ế ảm độ hút nướ ố ệ và tăng khả năng làm việ ủ ố

ệ ề ờ ử ố ệ ị ỗ
ợ ầ ế ờ để đả ả ả năng xử ề ặ ố ệ

ế ậ

ứ ảnh hưở ủ silicafume và sodium silicat để ử
ố ệ ế dùng trong bê tông đạt đượ ế ả

ố ệ ế ừ ế ải bê tông có độ hút nước và hàm lượ ữ
ề ặ ớ ử ụ ế ố ệ ế ừ

đế ối lượ ầ ấ ố ê tông thì độ
ụ ủ ỗ ợp bê tông có xu hướ ảm đế %. Cường độ

ế ảm đế
ử ụ ị ả năng cả ệ ề ặ

ảm độ hút nướ ủ ố ệ ế. Độ ụ ủ ỗ ợp bê tông đượ
ả ện. Cường độ ử ụ ố ệ ế đã xử ả

năng cả ện đế ờ ầ ết để ử ố ệ
ị ờ

ử ụ ế ợ ị ử ả
năng tăng cườ ề ặ ảm độ hút nướ ủ ố ệ ế
ị ế ợ ớ ỷ ệ ờ ử

ờ ấ ả năng cả ệ ề ặ ố ệ ế ố ấ
Độ ụ ủ ỗ ợ ả năng cả ện đế %. Cường độ

ả năng tăng cường đế
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